
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Tên lớp ĐT liên lạc Seminar

1 13111533 Hoàng Trần Trung DH13TA

Công nghệ sản 

xuất thức ăn CN 1

2 14112006 Phạm Thị Thúy An DH14TYB Bác sĩ thú y B

3 14112010 Chu Ngọc Minh Anh DH14TYA Bác sĩ thú y A

4 14112018 Nguyễn Thị Ngọc ánh DH14TYB Bác sĩ thú y B

5 14112019 Nguyễn Thị Hồng Ân DH14TYA Bác sĩ thú y A

6 14112022 Nguyễn Thị Thu Bảo DH14TYB Bác sĩ thú y B

7 14112025 Bùi Ngọc Bích DH14TYB Bác sĩ thú y B

8 14112029 Ngô Thiện Bảo Châu DH14TYB Bác sĩ thú y B

9 14112038 Trần Thanh Dang DH14TYB Bác sĩ thú y B

10 14112040 Nguyễn Lệ Dung DH14TYA Bác sĩ thú y A

11 14112046 Trần Thanh Duy DH14TYB Bác sĩ thú y B 2

12 14112054 Nguyễn Thị Đan Đan DH14TYB Bác sĩ thú y B

13 14112056 Lê Xuân Đại DH14TYB Bác sĩ thú y B

14 14112063 Lê Thị Ngọc Điệp DH14TYA Bác sĩ thú y A

15 14112064 Nguyễn Minh Đức DH14TYB Bác sĩ thú y B v

16 14112065 Trần Công Đức DH14TYB Bác sĩ thú y B

17 14112066 Phạm Thị én DH14TYB Bác sĩ thú y B

18 14112072 Lý Thị Thu Hà DH14TYB Bác sĩ thú y B

19 14112074 Nguyễn Thu Hà DH14TYA Bác sĩ thú y A

20 14112081 Nguyễn Trần Hồng Hạnh DH14DY Dược thú y

21 14112086 Vũ Thanh Hằng DH14TYA Bác sĩ thú y A 3

22 14112090 Nguyễn Đình Hậu DH14TYB Bác sĩ thú y B

23 14112094 Nguyễn Thị Thu Hiền DH14TYB Bác sĩ thú y B v

24 14112095 Nguyễn Thế Hiển DH14TYB Bác sĩ thú y B

25 14112098 Dương Thành Hiếu DH14TYB Bác sĩ thú y B

26 14112102 Trần Nam Hiếu DH14TYA Bác sĩ thú y A v

27 14112103 Lê Thị Hoa DH14TYA Bác sĩ thú y A

28 14112106 Nguyễn Đức Hòa DH14TYB Bác sĩ thú y B

29 14112109 Nguyễn Hoàng DH14TYB Bác sĩ thú y B

30 14112117 Nguyễn Hội DH14TYB Bác sĩ thú y B

31 14112119 Nguyễn Quang Huy DH14TYB Bác sĩ thú y B 6

32 14112120 Quãng Trọng Đức Huy DH14TYA Bác sĩ thú y A

33 14112130 Nguyễn Thị Hương DH14TYA Bác sĩ thú y A v

34 14112132 Nguyễn Thị Thùy Hương DH14TYB Bác sĩ thú y B

35 14112134 Nhâm Ngọc Hương DH14TYA Bác sĩ thú y A

36 14112137 Phan Minh Kha DH14TYA Bác sĩ thú y A

37 14112138 Trần Thị Yến Kha DH14TYA Bác sĩ thú y A

38 14112141 Vũ Mạnh Khiêm DH14TYB Bác sĩ thú y B

39 14112144 Nguyễn Ngọc Minh Khương DH14TYB Bác sĩ thú y B

40 14112151 Vũ Thị Thanh Lam DH14TYB Bác sĩ thú y B



41 14112155 Nguyễn Văn Lân DH14TYB Bác sĩ thú y B 11

42 14112161 Võ Phạm ái Linh DH14TYA Bác sĩ thú y A

43 14112162 Võ Thị Thùy Linh DH14DY Dược thú y

44 14112165 Trần Thị Loan DH14TYB Bác sĩ thú y B

45 14112166 Văn Thị Thúy Loan DH14TYA Bác sĩ thú y A

46 14112170 Nguyễn Đức Phước Lộc DH14DY Dược thú y

47 14112174 Nguyễn Thị Thảo Ly DH14TYA Bác sĩ thú y A

48 14112182 Trần Lê Văn Minh DH14TYB Bác sĩ thú y B

49 14112186 Nguyễn Thị Nga DH14TYA Bác sĩ thú y A

50 14112194 Phan Thị Kim Ngân DH14TYB Bác sĩ thú y B

51 14112205 Đặng Thị Khôi Nguyên DH14TYB Bác sĩ thú y B 15

52 14112209 Nguyễn Văn Nguyên DH14TYA Bác sĩ thú y A

53 14112214 Nguyễn Thị Nhàn DH14TYB Bác sĩ thú y B

54 14112215 Lê Thành Nhân DH14TYB Bác sĩ thú y B

55 14112216 Lê Duy Nhật DH14TYA Bác sĩ thú y A

56 14112217 Nguyễn Vũ Hồng Nhật DH14TYB Bác sĩ thú y B

57 14112218 Phạm Vũ Hồng Nhật DH14TYA Bác sĩ thú y A

58 14112220 Liêu Thảo Nhi DH14TYB Bác sĩ thú y B

59 14112224 Cao Thành Nhơn DH14TYB Bác sĩ thú y B

60 14112225 Huỳnh Thị Cẩm Nhung DH14TYB Bác sĩ thú y B

61 14112227 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH14TYA Bác sĩ thú y A 9

62 14112231 Nguyễn Huỳnh Như DH14TYB Bác sĩ thú y B

63 14112232 Nguyễn Quỳnh Như DH14TYB Bác sĩ thú y B

64 14112233 Nguyễn Quỳnh Như DH14TYB Bác sĩ thú y B

65 14112234 Trần Kim Như DH14TYB Bác sĩ thú y B

66 14112235 Lê Đông Nhựt DH14TYA Bác sĩ thú y A

67 14112237 Nguyễn Thị Kiều Oanh DH14TYA Bác sĩ thú y A

68 14112256 Nguyễn Phạm Khánh Quỳnh DH14TYB Bác sĩ thú y B

69 14112263 Đặng Thụy Minh Tâm DH14TYB Bác sĩ thú y B

70 14112269 Nguyễn Chế Thanh DH14TYA Bác sĩ thú y A

71 14112270 Phạm Hữu Thành DH14TYA Bác sĩ thú y A 20

72 14112277 Tạ Thị Thảo DH14TYB Bác sĩ thú y B

73 14112303 Phạm Thị Minh Thư DH14TYB Bác sĩ thú y B

74 14112304 Đặng Thị Huyền Thương DH14TYB Bác sĩ thú y B

75 14112305 Nguyễn Hoàng Thương DH14TYA Bác sĩ thú y A

76 14112308 Võ Huỳnh Trọng Thức DH14TYA Bác sĩ thú y A

77 14112309 Trần Huỳnh Bạch Th Tiên DH14TYB Bác sĩ thú y B

78 14112323 Nguyễn Thanh Huyền Trang DH14TYB Bác sĩ thú y B

79 14112331 Trần Thị Thu Trang DH14TYB Bác sĩ thú y B

80 14112333 Nguyễn Phúc Bảo Trân DH14TYB Bác sĩ thú y B

81 14112335 Ngô Thị Thủy Triều DH14TYA Bác sĩ thú y A 16

82 14112345 Lê Thành Trung DH14TYB Bác sĩ thú y B

83 14112349 Nguyễn Thị Thanh Trúc DH14TYB Bác sĩ thú y B



84 14112358 Nguyễn Thị Tuyến DH14TYB Bác sĩ thú y B

85 14112366 Đường Minh Tú DH14TYB Bác sĩ thú y B

86 14112372 Nguyễn Thị Châu úc DH14TYB Bác sĩ thú y B

87 14112375 Nguyễn Đỗ Huy Vinh DH14TYB Bác sĩ thú y B v

88 14112376 Nguyễn Quang Vinh DH14TYA Bác sĩ thú y A

89 14112377 Tống Thị Mỹ Vinh DH14TYA Bác sĩ thú y A

90 14112389 Võ Trường Vy DH14DY Dược thú y

91 14112392 Phan Hàn Yên DH14TYB Bác sĩ thú y B

Trắc 

nghiệm

92 14112427 Lăng Văn Danh DH14TYB Bác sĩ thú y B 21

93 14112432 Lương Văn Hoàng DH14TYA Bác sĩ thú y A

94 14112433 Châu Văn Huệ DH14TYB Bác sĩ thú y B

95 14112437 Bá Văn Kim DH14TYA Bác sĩ thú y A

96 14112443 Danh Quy Rô DH14TYA Bác sĩ thú y A

97 14112447 Đinh Ngọc Châu Tuấn DH14TYB Bác sĩ thú y B

98 14112449 Phạm Thị Thủy Ngân DH14TYB Bác sĩ thú y B

99 14112904 Lê Thị Ngọc Trinh DH14TY Bác sĩ thú y

100 15114118 Ngô Giang Phi DH15LN Lâm nghiệp

Nộp bài vào ngày 10/3/2016


